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STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG,
NĂM SINH

NƠI SINH 
(XÃ, HUYỆN, TỈNH)

SỐ GIẤY 
CMND ẢNH (3X4)

1 2 3 4 5 6

1 Nguyễn Thị Thúy Ái 03/02/1989
 Xã Long Phụng 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

301288932

2 Nguyễn Thị Chen 03/05/1979
Xa ̃Tân Hòa, huyêṇ 

Tân Thạnh, tı̉nh 
Long An

300941287

3 Võ Thị Mỹ Chi 01/01/1990
Xã Phước Vĩnh Đông 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

3013988105

4 Ngô Văn Chính 01/01/1966
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

300763908

5 Huỳnh Thị Hồng Gấm 24/04/1992
 Xã Phước Lại 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

301422930

6 Trần Thị Hà 26/11/1977
 Thị Trấn Thủ Thừa 

Huyện Thủ Thừa 
Tỉnh Long An

300847281

7 Phạm Nguyễn Thanh Hà 06/10/1994
 Xã Long Hòa Huyện 
Cần Đước Tỉnh Long 

An
301498236
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8 Nguyễn Thị Hằng 10/05/1994
 Xã Vĩnh Sơn   

Huyện Vĩnh Linh 
Tỉnh Quảng Trị

197294698

9 Đỗ Thị Ngọc Hạnh 18/06/1969
Xã Đông Thạnh 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

300606925

10 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 19/12/1966 Quận 6, thành phố 
Hồ Chí Minh 300550036

11 Trần Văn Hậu 11/12/1979
 Xã An Nhựt Tân 

Huyện Tân Trụ Tỉnh 
Long An

300914233

12 Nguyễn Phượng Hiếu 29/11/1995
 Phường 4 Thành phố 

Tân An Tỉnh Long 
An

301546308

13 Đặng Ngọc Hiếu 23/05/1965
 Xã Long Phụng 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

300490355

14 Lưu Minh Hiếu 22/07/1984
 Xã Phước Lại 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

301112763
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15 Phùng Trung Hiếu 09/01/1988
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

301356457

16 Võ Thanh Hoàng 11/10/1972
 Xã Long Thượng 
Huyện Cần Giuộc 

Tỉnh Long An
300715171

17 Nguyễn Thị Hồng 07/08/1979
xa ̃Tân Trạch huyện 

Cần Đước Tỉnh Long 
An

300846769

18 Nguyễn Thị Phương Hồng 13/04/1969
 Xã Tân Kim Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

301298203

19 Nguyễn Thị Thu Hường 01/01/1991
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

301398160

20 Nguyễn Văn Hưởng 15/10/1970
 Xã Phước Lâm 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

300695225

21 Trần Thị Mỹ Liên 04/07/1969
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

300674053
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22 Huỳnh Thị Phượng Liên 02/03/1968
 Xã Đông Thạnh 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

300893332

23 Lê Thị Thuỳ Linh 09/09/1983
 Xã Tân Lân Huyện 

Cần Đước Tỉnh Long 
An

301062336

24 Nguyễn Thị Ngọc Mai 23/11/1992
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

301423324

25 Hồ Văn Nam 12/12/1966
 Xã Phước Vĩnh 

Đông Huyện Cần 
Giuộc Tỉnh Long An

300756260

26 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/02/1993
 Xã Phước Vĩnh 

Đông Huyện Cần 
Giuộc Tỉnh Long An

301461389

27 Đoàn Văn Nghĩa 18/03/1970
 Xã Phước Lại 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

300675275

28 Nguyễn Huỳnh Nghĩa 28/09/1963
 Xã Đông Thạnh 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

300578259
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29 Mai Thành Nghiệm 16/03/1987
 Xã Long Phụng 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

301328023

30 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 23/12/1978
 Xã Long Trì Huyện 
Châu Thành, Tỉnh 

Long An
300870534

31 Trần Thị Vân Nhi 01/01/1994
 Xã Long Phụng 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

301505318

32 Lâm Quang Phát 27/01/1965
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

300605192

33 Nguyễn Văn Phi 03/10/1986
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

301191710

34 Đỗ Minh Phụng 18/11/1989
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

301228355

35 Lê Thị Phương 27/11/1969
 Xã Thuận Thành 
Huyện Cần Giuộc 

Tỉnh Long An
300600628
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36 Trần Thị Kim Phương 20/01/1995
 Xã Nhựt Ninh 

Huyện Tân Trụ Tỉnh 
Long An

301548108

37 Phạm Thị Mỹ Phương 12/01/1990
 Xã Phước Hâu 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

301360952

38 Đoàn Hồng Phượng 31/12/1976
 Xã Phước Vĩnh 

Đông Huyện Cần 
Giuộc Tỉnh Long An

300892541

39 Đỗ Thị Lệ Quân 01/04/1965
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

300490768

40 Trần Bảo Quốc 01/01/1970
Xã Tâp Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

300763296

41 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/01/1991
Xã Đông Thạnh, 

huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An

301398335

42 Trần Thị Thảo 01/03/1979
 Xã Tân Chánh 

Huyện Cần Đước 
Tỉnh Long An

300902628
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43 Nguyễn Thanh Thiện 11/06/1967
 Xã Phước Lại 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

300494119

44 Nguyễn Thị Thúy 24/12/1980
 Phường 1 Thị xã 

Tân An Tỉnh Long 
An

300953728

45 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/05/1992
 Thị trấn Cần Giuộc 
Huyện Cần Giuộc 

Tỉnh Long An
301424717

46 Phan Thị Tiến 06/06/1966
 Xã Phước Hậu 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

300602278

47 Lê Thị Ngọc Trầm 07/05/1994
 Xã Phú Mỹ, Huyện 

Tân Phước, Tỉnh 
Tiền Giang

301483197

48 Lê Thị Xuân Trang 16/03/1978
 Xã Tân Ân Huyện 

Cần Đước Tỉnh Long 
An

300865349

49 Nguyễn Lê Huyền Trang 15/08/1993
 Xã Đông Thạnh 

Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

301465635
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50 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/03/1993
 Xã Tân Hiệp Huyện 

Thạnh Hóa Tỉnh 
Long An

3014955008

51 Lê Thị Trinh 03/06/1978
 Xã Hiệp Thạnh 

Huyện Châu Thành 
Tỉnh Long An

300866945

52 Trần Thành Trung 27/08/1980
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

300957160

53 Phan Văn Út 15/08/1972
 Xã Tân Tập Huyện 

Cần Giuộc Tỉnh 
Long An

301744131

54 Trình Thị Vân 01/01/1978
 Xã Bình Trinh Đông 
Huyện Tân Trụ Tỉnh 

Long An
300912454

55 Đỗ Hiền Văn 01/01/1986
 Xã Tân Tập, Huyện 

Cần Giuộc, Tỉnh 
Long An

301228193

56 Trần Thanh Vinh 24/02/1993
 Xã Long Sơn Huyện 
Cần Đước Tỉnh Long 

An
301459558
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57 Đặng Hoàng Yến 19/11/1978
 Xã Tân Lân Huyện 

Cần Đước Tỉnh Long 
An

300862400
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